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[bookmark: _GoBack]                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 29     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 4; 25 + 40  (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 4, 25 + 40).
[bookmark: bookmark=id.4l6dc21]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.30bnm9u]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.4gsqpf9]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản vận dụng phép cộng để giải quyết vấn đề. HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.2vy0zn2]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1fgxwhn]Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
[bookmark: bookmark=id.3zglf5g]Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.32a5bf8][bookmark: bookmark=id.iahsrf][bookmark: bookmark=id.2357ijm]Bài 1: Tính
[bookmark: bookmark=id.1hffln1]GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
[bookmark: bookmark=id.41f34au][bookmark: bookmark=id.vpnoqg]
GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
Bài 2: Đặt tính rồi tính
[bookmark: bookmark=id.3fpb7e9][bookmark: bookmark=id.4eu909v]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS cộng từ trái sang phải GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.
[bookmark: bookmark=id.194tkph][bookmark: bookmark=id.2tzjaho][bookmark: bookmark=id.3t4h3da]Bài 3: Tính
[bookmark: bookmark=id.289rdl3][bookmark: bookmark=id.nf1nsw]GV hướng dẫn HS theo trình tự như mẫu bài 3 trang 137 SGK:
+ Đọc yêu cầu: 25 + 40 = ?
+ Đặt tính (thẳng cột).
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
[bookmark: bookmark=id.37ep6gp]5 cộng 0 bằng 5, viết 5.
[bookmark: bookmark=id.1mjzgoi]2 cộng 4 bằng 6, viết 6.
+ Đọc kết quả: Vậy 25 + 40 = 65.
[bookmark: bookmark=id.46jmzcb]GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài 
[bookmark: bookmark=id.10u7jrx][bookmark: bookmark=id.3ktv2fq]GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

[bookmark: bookmark=id.1zz5cnj][bookmark: bookmark=id.4jysvbc][bookmark: bookmark=id.2z435j5]Bài 4: Đặt tính rồi tính
[bookmark: bookmark=id.1e9dfqy][bookmark: bookmark=id.2deb8mk]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS cộng từ trái sang phải GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.
[bookmark: bookmark=id.sjliud]D. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3cj91i6][bookmark: bookmark=id.1rojbpz][bookmark: bookmark=id.4bo6uds]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.2qth4ll][bookmark: bookmark=id.k8zhwt]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiêm tra kết quả.
[bookmark: bookmark=id.348n0km][bookmark: bookmark=id.1jdxasf][bookmark: bookmark=id.43dktg8][bookmark: bookmark=id.2iiv3o1]HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng đã học. 
E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.xo5dvu]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Khi đặt tính và tính em nhắn bạn càn lưu ý những gì?
[bookmark: bookmark=id.3hnswjn]GV nhắc HS với những phép tính đơn giản có thể nhẩm ngay được kết quả, không nhất thiết lúc nào cũng phải đặt tính rồi tính.
[bookmark: bookmark=id.1wt36rg]về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đỏ để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	

HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.2gkdein]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.



HS đặt tính rồi tính và ghi kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.1uulhm2]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.


HS quan sát mẫu, nói cách thực hiện phép tính dạng 25 + 40.






HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
[bookmark: bookmark=id.2lox9k4]HS thực hiện các phép tính khác rồi đọc kết quả.
HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

HS đặt tính rồi tính.
[bookmark: bookmark=id.3y90yer]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.


HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.15yrete]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
[bookmark: bookmark=id.3pyexh7]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 25 + 20 = 45.
Trả lời: Mẹ làm được tất cả 45 chiếc bánh.
[bookmark: bookmark=id.253p7p0]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.




[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm











                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 29     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết tính nhấm phép cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 100 ở một số trường hợp đơn giản.
[bookmark: bookmark=id.48i4ohp]Thực hành viết phép tính cộng phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.
[bookmark: bookmark=id.2nneypi]Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tiễn.
[bookmark: bookmark=id.12sp8xb][bookmark: bookmark=id.3mscrl4]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.1nawp37]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đon giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.47ak7r0]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triên NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.21xn1sx]Một số phép tính đơn giản để HS tính nhẩm.
[bookmark: bookmark=id.h2xc0q]Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến cộng nhẩm (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
GV dần vào: Các em đã biết cộng nhẩm các số trong phạm vi 10, bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cộng nhẩm các số trong phạm vi 100.


[bookmark: bookmark=id.1tn10vd]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.17x93ys][bookmark: bookmark=id.2srytqz][bookmark: bookmark=id.4dmojj6]Bài l: Tính
[bookmark: bookmark=id.3rwwmml][bookmark: bookmark=id.1lcezxt]GV chốt cách nhẩm, lấy thêm các ví dụ khác để HS tính nhẩm và trả lời miệng kết quả phép tính (chẳng hạn: 37 + 1; 43 + 2; 71 + 4; ...).
[bookmark: bookmark=id.45c2ilm]HS lấy ví dụ tương tự đố bạn tính nhẩm, trả lời miệng.
[bookmark: bookmark=id.2khcstf]HS hoàn thành bài 1.
[bookmark: bookmark=id.zmn318]HS kiếm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.
Lưu ý: Tuỳ vào trình độ HS, GV có thể
 hướng dẫn HS tính nhẩm bằng cách đếm
thêm, trong đó sử dụng Bảng các số từ 1
đến 100
Bài 2: Chọn kết quả
Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi để tăng hứng thú cho HS, GV có thể thay thế bằng các phép tính khác để HS thực hành tính nhẩm.
[bookmark: bookmark=id.3x1gho2][bookmark: bookmark=id.rc123o][bookmark: bookmark=id.2c6qrvv]Bài 3: Tính
[bookmark: bookmark=id.3bbokrh]Lưu ý: GV khuyến khích HS tính nhẩm tìm kết quả phép tính, nếu HS gặp khó khăn có thể cho phép HS viết kết quả trung gian.
[bookmark: bookmark=id.2plwnuw]Lưu ý: HS có thể có những cách tính điểm khác nhau, GV khuyến khích HS chia sẻ cách tính điểm của mình. Khi một HS hoặc một cặp HS chia sẻ, các HS khác có thể nhận xét, hoặc đặt câu hỏi cho bạn.


[bookmark: bookmark=id.j1f164]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.4260cpj][bookmark: bookmark=id.1i6cu1q][bookmark: bookmark=id.3312jtx]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.2hbamxc][bookmark: bookmark=id.2uqgiwd][bookmark: bookmark=id.290olzs][bookmark: bookmark=id.3tvebrz][bookmark: bookmark=id.19vqt46]GV gợi ý cho HS liên hệ tình huống bức tranh với thực tế trường, lóp mình.









D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.o5yw7l]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.385meve]Em thích nhất bài nào? Vì sao?

	HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.ui37zr]Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập cộng nhẩm trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3ehqqnk]HS chia sẻ: 
+ Cách cộng nhẩm của mình.
+ Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?

HS thực hiện các phép tính: 5 + 2 = ?; 
65 + 2 = ?
[bookmark: bookmark=id.2726wue]HS thảo luận nhóm tìm cách tính kết quả phép tính 65 + 2 = ? mà không cần 
đặt tính, rồi nêu kết quả (5 + 2 = 7 nên 65 + 2 = 67).	
[bookmark: bookmark=id.m7h727]Chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.3674pq0]HS nhận xét, bình luận đặt câu hỏi về cách tính của bạn.






HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2xwiosg]Tính nhẩm các phép tính.
[bookmark: bookmark=id.1d1sz09]Chỉ cho bạn xem phép tính tương ứng với kết quả đúng.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1qgyuza]Tính nhẩm rồi nêu kết quả.
[bookmark: bookmark=id.4agmdn3]Kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.
HS thực hiện theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.14r6y2p]Quan sát tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ gì.
[bookmark: bookmark=id.3oqugqi]Hỏi nhau về số điểm của hai bạn (cả hai bạn đều đạt 55 điểm).
[bookmark: bookmark=id.23w4qyb]Tính số điểm của mỗi bạn rồi nói cho bạn nghe cách tính.
Quan sát tranh vẽ, nhận biết bối cảnh bức tranh, có thể chia sẻ suy nghĩ, chẳng hạn: Tranh vẽ các bạn học sinh đang biểu diễn văn nghệ.
[bookmark: bookmark=id.wgkx55]HS đọc bài toán, nhận biết bài toán cho gì, hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.3gg8fsy]Thảo luận tìm phép tính để giải quyết bài toán, nói cho bạn nghe suy nghĩ của mình.
[bookmark: bookmark=id.1vliq0r]Viết phép tính và nêu câu trả lời.
Phép tính: 31+8 = 39.
Trả lời: Tiết mục văn nghệ đó tó tất cả 39 bạn.
[bookmark: bookmark=id.4fl68ok]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 29     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ DẠNG 39 -15 (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 39 - 15).
[bookmark: bookmark=id.2zv0dxu]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.1f0ao5n][bookmark: bookmark=id.3yzy6tg]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.4b7jm1s]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL, giải quyết vấn đề toán học, NL rư duy và lập luận toán học.
- Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.2e58h19]Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
[bookmark: bookmark=id.tair92]Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.1sfgk4o][bookmark: bookmark=id.16pon83]HS thảo luận nhóm:
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 39 - 15 = ? bằng cách thao tác trên các khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.3qpc5vw][bookmark: bookmark=id.25umg3p][bookmark: bookmark=id.kzwqbi]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.34zk8zb][bookmark: bookmark=id.2j9sc2q]GV hướng dẫn cách đặt tính và thực hiện phép cộng dạng 39 - 15 = ?
[bookmark: bookmark=id.yf2maj]HS đọc yêu cầu: 39 - 15 = ?
[bookmark: bookmark=id.3ieq4yc]HS quan sát GV làm mẫu:
+ Đặt tính thẳng cột, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục.
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
[bookmark: bookmark=id.1xk0f65]Trừ đơn vị cho đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.4hjnxty]Trừ chục cho chục.
[bookmark: bookmark=id.2woy81r]GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
[bookmark: bookmark=id.1bu8i9k]GV viết một phép tính khác lên bảng. Chẳng hạn: 63 - 32 = ?
[bookmark: bookmark=id.3vtw0xd]HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính, trừ từ phải sang trái, đọc kết quả.
[bookmark: bookmark=id.2az6b56]HS đổi bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.
[bookmark: bookmark=id.q4glcz]GV lấy một số bảng con đặt tính chưa thẳng hoặc tính sai để nhấn mạnh lại cách đặt tính rồi viết kết quả phép tính cho HS nắm chắc.
[bookmark: bookmark=id.3a4440s]
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm trong phạm vi 10, trừ dạng 17-2.
HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
HS quan sát bức tranh (trong SGK).
HS thảo luận nhóm

HS tính 39-15 = ?
[bookmark: bookmark=id.1k4uj74]Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 39 - 15 = ? (HS có thể dùng que tính, có thề dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...).
[bookmark: bookmark=id.444i1ux]Đại diện nhóm nêu cách làm.







HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính, trừ từ phải sang trái, đọc kết quả.
HS đổi bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.



HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 39 - 15 = ?




  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
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